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TRƯỜNG THCS PHAN BÁ PHIẾN 

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 

MÔN HỌC: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG KHỐI LỚP 6 

Năm học 2023 - 2024 

1. Đặc điểm tình hình 

1.1. Số lớp: 4; Số học sinh:  163 ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0 

1.2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 08; Trình độ đào tạo: Đại học: 06; Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 08. 

1.3. Thiết bị dạy học 
 

STT Thiết bị dạy học Số lượng Các bài thí 

nghiệm/thực hành 

Ghi chú 

1 Máy vi tính (laptap) 01 cái Tất cả tiết dạy GV tự trang bị. 

2 Ti vi 08 cái Tất cả tiết dạy Mỗi phòng học 1 cái 

3 Tranh ảnh, bản đồ, đồ dùng trực quan... theo danh mục thiết bị dạy 

học tối thiểu môn GDĐP lớp 6 của tỉnh Quảng Nam 

Không 

giới hạn 

Tất cả tiết dạy GV khai thác hiệu quả 

 

1.4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập  

 

STT Tên phòng Số lượng Phạm vi và nội dung sử dụng Ghi chú 

1 Phòng bộ môn 01 Sinh hoạt tổ - nhóm chuyên môn GV sử dụng theo kế hoạch của tổ - nhóm 

2 Phòng thiết bị 01 Lưu giữ thiết bị và ĐDDH GV kí mượn - trả 

 

2. Kế hoạch dạy học 

2.1. Phân phối chương trình 

      

Tuần Tiết Bài học Yêu cầu cần đạt 

HỌC KỲ 1 

1-5 

1-5 Chủ đề 1: Quảng Nam 

từ nguồn gốc thế thế kỉ 

X 

- Trình bày được những nét chính về lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Quảng Nam. 

- Nhận biết được những nét cơ bản về tình hình kinh tế, xã hội và thành tựu văn hoá của 2 

nền văn hoá Sa Huỳnh và Chăm-pa ở Quảng Nam. 

- Gìn giữ những thành tựu của 2 nền văn hoá Sa Huỳnh và Chăm-pa ở Quảng Nam. 
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6 - 8 

6-8 Chủ đề 2: Vị trí địa lý 

và điều kiện tự nhiên 

tỉnh Quảng Nam 

- Trình bày được đặc điểm chính về vị trí địa lí, lãnh thổ và các điều kiện tự nhiên của tỉnh 

Quảng Nam. 

- Nêu được những ảnh hưởng của vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên đến sản xuất và đời sống 

ở Quảng Nam. 

- Biết những tác động (tích cực và tiêu cực) của người dân địa phương đối với các thành 

phần tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ở Quảng Nam. 

9 9 Kiểm tra giữa kì  

10-11 

 

10-11 Chủ đề 2: Vị trí địa lý 

và điều kiện tự nhiên 

tỉnh Quảng Nam 

- Trình bày được đặc điểm chính về vị trí địa lí, lãnh thổ và các điều kiện tự nhiên của tỉnh 

Quảng Nam. 

- Nêu được những ảnh hưởng của vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên đến sản xuất và đời sống 

ở Quảng Nam. 

- Biết những tác động (tích cực và tiêu cực) của người dân địa phương đối với các thành 

phần tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ở Quảng Nam. 

12-16 

 

12-16 

Chủ đề 3: Di sản văn 

hóa vật thể ở tỉnh 

Quảng Nam 

- Nắm được khái niệm di sản văn hoá vật thể; có hiểu biết ban đầu về Khu đền tháp Mỹ Sơn, 

một trong hai di sản văn hoá ở Quảng Nam được UNESCO công nhận Di sản văn hoá thế 

giới. 

- Hình thành ý thức bảo tồn và cách ứng xử phù hợp với di sản văn hoá vật thể. 

- Truyền thông được những giá trị của di sản văn hoá vật thể đối với người thân và cộng 

đồng. 

17 17 Ôn tập cuối học kỳ 1 - Giúp học sinh củng cố lại kiến thức đã học ở chủ đề 1,2,3 

18 18 Kiểm tra  cuối học kỳ 

1 
 

HỌC KỲ 2 

19-23 

 

19-23 

Chủ đề 4: Làng nghề 

truyền thống ở Quảng 

Nam 

- Biết được một số làng nghề truyền thống tiêu biểu ở Quảng Nam. 

- Nắm được quy trình, kĩ năng chế tác sản phẩm của một số nghề. 

- Có ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị của các làng nghề. 

24 - 27 24-27 
Chủ đề 5: Nếp sống văn 

hóa, văn minh ở tỉnh 

Quảng Nam 

- Hiểu được khái niệm nếp sống văn minh, vai trò của việc xây dựng nếp sống văn hoá, văn 

minh. 

- Nêu được một số hoạt động xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh ở Quảng Nam. 

- Có ý thức xây dựng, giữ gìn nếp sống văn hoá, văn minh. 

  Kiểm tra giữa kì 2  
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2.2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa học kỳ 1 45 phút Tuần 9 - Giúp học sinh củng cố lại kiến thức đã học ở chủ đề 1.2 Tự luận 

Cuối học kỳ 1 45 phút Tuần 18 - Giúp học sinh củng cố lại kiến thức đã học ở chủ đề 1,2,3 Tự luận 

Giữa học kỳ 2 45 phút Tuần 28 - Giúp học sinh củng cố lại kiến thức đã học ở chủ đề 4. Tự luận 

Cuối học kỳ 2 45 phút Tuần 35 - Giúp học sinh củng cố lại kiến thức đã học ở chủ đề 4, 5,6 Tự luận 

 

3. Các nội dung khác (nếu có):  
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn của tổ theo định kì hằng tháng theo mô hình nghiên cứu bài học. 

- Tham gia dạy Bồi dưỡng HSG các môn Lịch sử, Địa lí 8, 9. 

- Tham gia thi giáo viên dạy giỏi môn Lịch sử. 

 

28 28 

29-33 29-33 Chủ đề 6: Hoạt động 

đèn ơn đáp nghĩa ở tỉnh 

Quảng Nam 

- Nêu được một số hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở tỉnh Quảng Nam. 

- Trình bày được ý nghĩa của hoạt động đền ơn đáp nghĩa. 

- Hiểu được trách nhiệm của bản thân đối với hoạt động đền ơn đáp nghĩa. 

34 34 Ôn tập cuối học kỳ 2 - Giúp học sinh củng cố lại kiến thức đã học ở chủ đề 4, 5,6 

35 35 Kiểm tra cuối học kỳ 2  

 

TTCM 

 

 

Tam Tiến,  ngày 30 tháng 8 năm 2023     

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

MAI VĂN LỰC
Mai Văn Lực
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TRƯỜNG THCS  PHAN BÁ PHIẾN 

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 

MÔN HỌC: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG KHỐI LỚP 7 

Năm học 2023 - 2024 

1. Đặc điểm tình hình 

1.1. Số lớp: 4; Số học sinh: 147; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0 

1.2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 7; Trình độ đào tạo: Đại học: 05; Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt 

1.3. Thiết bị dạy học 
 

STT Thiết bị dạy học Số lượng Các bài thí 

nghiệm/thực hành 

Ghi chú 

1 Máy vi tính (laptap) 01 cái Tất cả tiết dạy GV mượn tại TB 

2 Ti vi 03 cái Tất cả tiết dạy Mỗi phòng học 1 cái 

3 Tranh ảnh, bản đồ, đồ dùng trực quan... theo danh mục thiết bị dạy 

học tối thiểu môn GDĐP lớp 7 của tỉnh Quảng Nam 

02 bộ Tất cả tiết dạy GV khai thác hiệu quả 

 

1.4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập  

 

STT Tên phòng Số lượng Phạm vi và nội dung sử dụng Ghi chú 

1 Phòng bộ môn 01 Sinh hoạt tổ - nhóm chuyên môn GV sử dụng theo kế hoạch của tổ - nhóm 

2 Phòng thiết bị 01 Lưu giữ thiết bị và ĐDDH GV kí mượn - trả 

 

2. Kế hoạch dạy học 

2.1. Phân phối chương trình     
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Tuần Tiết Bài học Yêu cầu cần đạt 

HỌC KỲ 1 

1-5 

1-5 Chủ đề 1: Quảng Nam từ 

thế kỉ X đến đầu thế kỉ 

XVI 

- Trình bày được quá trình hình thành danh xưng Quảng Nam. 

- Nêu được những nét nổi bật về đời sống kinh tế, xã hội và văn hoá của dân cư Quảng 

Nam trong giai đoạn từ TK X đến TK XVI. 

- Có tình cảm và hành động thiết thực để xây dựng quê hương Quảng Nam. 

6-8 

6-8 Chủ đề 2. Hệ thống sông 

ngòi ở tỉnh Quảng Nam  

- Nêu và giải thích sơ lược một số đặc điểm chung của sông ngòi ở tỉnh Quảng Nam. 

- Xác định được trên lược đồ các sông chính của tỉnh. 

- Trình bày được ảnh hưởng của sông ngòi đối với sản xuất và đời sống ở tỉnh Quảng 

Nam. 

- Có ý thức và thực hiện các hành động phù hợp góp phần bảo vệ tài nguyên và môi 

trường sông suối. 

9 9 Kiểm tra giữa kì 1  

10-11 

10-11 Chủ đề 2. Hệ thống sông 

ngòi ở tỉnh Quảng Nam 

- Nêu và giải thích sơ lược một số đặc điểm chung của sông ngòi ở tỉnh Quảng Nam. 

- Xác định được trên lược đồ các sông chính của tỉnh. 

- Trình bày được ảnh hưởng của sông ngòi đối với sản xuất và đời sống ở tỉnh Quảng 

Nam. 

- Có ý thức và thực hiện các hành động phù hợp góp phần bảo vệ tài nguyên và môi 

trường sông suối. 

12-14 

12-16 Chủ đề 3. Danh lam thắng 

cảnh ở tỉnh Quảng Nam  
- Nêu được khái niệm danh lam thắng cảnh và kể được tên một số danh lam thắng cảnh ở 

tỉnh Quảng Nam. 

- Trình bày được những nét cơ bản của danh lam thắng cảnh tiêu biểu ở tỉnh Quảng Nam: 

Cù Lao Chàm, Hòn Kẽm Đá Dừng và Hồ Phú Ninh. 

- Nêu được một số hoạt động của chính quyền, nhân dân Quảng Nam đã thực hiện để giữ 

gìn và phát huy giá trị của danh lam thắng cảnh ở địa phương. 

- Thực hiện được những việc làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần gìn giữ và phát huy 

giá trị của danh lam thắng cảnh. 

17 17 Ôn tập cuối kì 1  

18 18 Kiểm tra cuối kì 1  

HỌC KỲ 2 
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2.2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa học kỳ 1 45 phút Tuần 9 - Giúp học sinh củng cố lại kiến thức đã học ở chủ đề 1,2 Tự luận 

Cuối học kỳ 1 45 phút Tuần 18 - Giúp học sinh củng cố lại kiến thức đã học ở chủ đề 1,2,3 Tự luận 

Giữa học kỳ 2 45 phút Tuần 28 - Giúp học sinh củng cố lại kiến thức đã học ở chủ đề 4,5 Tự luận 

Cuối học kỳ 2 45 phút Tuần 35 - Giúp học sinh củng cố lại kiến thức đã học ở chủ đề 4, 5,6 Tự luận 

 

 

19-22 

19-22 Chủ đề 4. Một số xu 

hướng triển vọng trong 

phát triển nông nghiệp ở 

tỉnh Quảng Nam 

- Nêu được một số xu hướng triển vọng trong phát triển nông nghiệp ở tỉnh Quảng Nam. 

- Trình bày được một số sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản hàng hoá tiêu biểu 

ở tỉnh Quảng Nam.  

23-27 

23-27 Chủ đề 5. Gia đình, dòng 

họ văn hoá tiêu biểu ở 

tỉnh Quảng Nam 

- Biết được thế nào là gia đình văn hoá, dòng họ văn hoá; nêu được một số nét đẹp tiêu 

biểu của nếp sống văn hoá trong gia đình, dòng họ và phong trào xây dựng gia đình văn 

hoá, dòng họ văn hoá ở tỉnh Quảng Nam. 

- Biết được một số gia đình, dòng họ văn hoá tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Trình bày được trách nhiệm của bản thân để gìn giữ, phát huy và xây dựng nếp sống 

văn hoá trong gia đình, dòng họ; trân trọng, tự hào về nét đẹp văn hoá truyền thống gia 

đình, dòng họ ở tỉnh Quảng Nam. 

28 28 Kiểm tra giữa kỳ 2  

29-33 

29-33 

 

Chủ đề 6. Phòng chống ô 

nhiễm môi trường ở tỉnh 

Quảng Nam 
- Nêu được một số dạng ô nhiễm môi trường ở tỉnh Quảng Nam. 

- Trình bày được nguyên nhân, hậu quả của ô nhiễm môi trường ở tỉnh Quảng Nam. 

- Trình bày được một số biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường ở tỉnh Quảng Nam. 

- Có ý thức và hành động phù hợp để góp phần bảo về môi trường. 

34 34 Ôn tập cuối kì 2  

35 35 Kiểm tra cuối kì 2  
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3. Các nội dung khác (nếu có): Không 

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn của tổ theo định kì hằng tháng theo mô hình nghiên cứu bài học. 

- Tham gia dạy Bồi dưỡng HSG các môn Lịch sử, Địa lí 8, 9. 

- Tham gia thi giáo viên dạy giỏi môn Lịch sử. 

 

 

 

 

 

 

TTCM 

 

 

 

 

 

                                                                            

Tam Tiến,  ngày 30 tháng 8 năm 2023     

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

MAI VĂN LỰC
Mai Văn Lực



TRƯỜNG THCS PHAN BÁ PHIẾN
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 8

Năm học 2023 - 2024
1. Đặc điểm tình hình
1.1. Số lớp: 3; Số học sinh: 120   ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): …
1.2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 07   ; Trình độ đào tạo: Đại học:  05  ; Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt
1.3. Thiết bị dạy học

STT Thiết bị dạy học Số lượng Các bài thí 
nghiệm/thực hành

Ghi chú

1 Máy vi tính (laptap) 03 Tất cả tiết dạy Mỗi giáo viên 1 cái
2 Ti vi 09 Tất cả tiết dạy Mỗi phòng học 1 cái
3 Tranh ảnh, bản đồ, đồ dùng trực quan... theo danh mục 

thiết bị dạy học tối thiểu môn Lịch sử và Địa lý lớp 8 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT)

Không hạn định Tất cả tiết dạy GV khai thác và hướng dẫn 
HS sử dụng hiệu quả

1.4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập 

STT Tên phòng Số lượng Phạm vi và nội dung sử dụng Ghi chú
1 Phòng bộ môn 01 Sinh hoạt tổ - nhóm chuyên môn GV sử dụng theo kế hoạch của tổ - nhóm
2 Phòng thiết bị 01 Lưu giữ thiết bị và ĐDDH GV kí mượn - trả

2. Kế hoạch dạy học
2.1. Phân phối chương trình   



Tuần Tiết Bài học Yêu cầu cần đạt Địa điểm 
dạy học

HỌC KỲ 1
10 1,2
11 3,4

5

Chủ đề 1: Quảng Nam từ thế 
kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX (5 
tiết)

Nêu được những nét nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  của Quảng 
Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII.
- Khái quát được cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Quảng Nam từ 
giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
- Trình bày được những nét tiêu biểu của phong trào Duy tân ở Quảng Nam.

- Có thái độ trân trọng đối với những giá trị cha ông đã đạt được và có  
hành động thiết thực để xây dựng quê hương Quảng Nam.

Trên lớp

12

6 Kiểm tra giữa kỳ 1 Trên lớp
13 7,8
14 9,10

11

Chủ đề 2. Tài nguyên rừng và 
biển ở tỉnh Quảng Nam. (5
tiết)

- Trình bày được đặc điểm tài nguyên rừng và biển ở Quảng Nam.
- Nêu được ảnh hưởng của rừng và biển Quảng Nam đối với việc phát triển 
kinh tế - xã hội.
- Biết cách tìm hiểu tự nhiên qua các tư liệu và tham quan địa phương.

- Có ý thức và hành động phù hợp góp phần bảo vệ tài nguyên rừng và 
biển.

Trên lớp

15

12
16 13,14

17

15,16

Chủ đề 3. Di sản văn hoá phi 
vật thể ở tỉnh Quảng Nam. (5 
tiết)

Nắm được khái niệm di sản văn hoá phi vật thể; có hiểu biết ban đầu về 2 di 
sản văn hóa phi vật thể  tiêu biểu ở Quảng Nam: Nghệ thuật Bài chòi Trung 
bộ VN và Múa Tâng tung da dá).
- Hình thành ý thức bảo tồn và cách ứng xử phù hợp với di sản văn hóa phí 
vật thể. 
- Biết cách truyền thông những giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đến 
với người thân và cộng đồng.

Trên lớp

17 Ôn tập cuối kì 1 Trên lớp
18 18 Kiểm tra cuối kì 1 Trên lớp



HỌC KỲ 2
Trên lớp19-23 19-

23
Chủ đề 4. Những xu hướng
chính trong phát triển công 
nghiệp theo ngành ở tỉnh 
Quảng Nam.

- Trình bày được  điều kiện phát triển ngành công nghiệp Quảng Nam.
- Tìm hiểu một số ngành sản xuất công nghiệp nổi bật ở tỉnh Quảng Nam.
 - Nắm được các xu hướng phát triển trong ngành công nghiệp  Quảng Nam.
- Nhìn nhận đúng đắn vai trò, xu hướng phát triển, khả năng tạo việc làm 
của ngành công nghiệp, từ đó góp phần định hướng nghề nghiệp cho tương 
lai.

24-27
24-
27

Chủ đề 5. Nếp sống văn hoá 
của một số dân tộc miền núi ở
tỉnh Quảng Nam.

- Hiểu được nội dung, giá trị của nếp sống văn hóa các dân tộc thiểu số ở 
Quảng Nam. 
- Một số đặc trưng tiêu biểu về nếp sống văn hóa của các dân tộc thiểu số 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
- Trình bày được ý nghĩa của việc gìn giữ và phát huy bản săc văn hóa các 
dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tỉnh Quảng 
Nam. 

Trên lớp

28 28 Kiểm tra giữa kỳ 2 Trên lớp

29-33
29-
33

Chủ đề 6. Sự đa dạng sinh học 
ở tỉnh Quảng Nam.

- Biết được sự đa dạng về loài và hệ sinh thái ở Quảng Nam.
- Trình bày được vai trò của đa dạng sinh học đối với môi trường ở Quảng 
Nam.
- Trình bày được một số biện pháp nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học ở 
Quảng Nam.
- Có ý thức và hành động phù hợp để góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.

Trên lớp

34 34 Ôn tập cuối kì 2 Trên lớp
35 35 Kiểm tra cuối kì 2 Trên lớp

2.2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

Bài kiểm tra, đánh 
giá Thời gian Thời 

điểm Yêu cầu cần đạt Hình thức



Giữa học kỳ 1 45 phút Tuần 9 - Giúp học sinh củng cố lại kiến thức đã học ở chủ đề 1,2 Tự luận
Cuối học kỳ 1 45 phút Tuần 18 - Giúp học sinh củng cố lại kiến thức đã học ở chủ đề 1,2,3 Tự luận
Giữa học kỳ 2 45 phút Tuần 28 - Giúp học sinh củng cố lại kiến thức đã học ở chủ đề 4,5 Tự luận
Cuối học kỳ 2 45 phút Tuần 35 - Giúp học sinh củng cố lại kiến thức đã học ở chủ đề 4, 5,6 Tự luận

3. Các nội dung khác (nếu có): Không
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn của tổ theo định kì hằng tháng theo mô hình nghiên cứu bài học.
- Tham gia dạy Bồi dưỡng HSG các môn Lịch sử, Địa lí 8, 9.
- Tham gia thi giáo viên dạy giỏi môn Lịch sử.

        TTCM

                                                                           

Tam Tiến,  ngày 30 tháng 8 năm 2023    
P.HIỆU TRƯỞNG

Hồ Triệu Dũng
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